	
	




	
	Mẫu số 5.
 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 2h
Tên chương: Chướng 1.Những khái niệm cơ bản
Thực hiện: 11/03/19


Tên bài: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về máy điện
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới.
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1.1 Khái niệm về mạch điện 

1.2 khái niệm cơ bản về máy điện 


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	39ph
45ph 


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Khái niệm về mạch điện 


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần động cơ điện, ôn lại các khái niệm
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002
[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019
          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG



	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 1.Những khái niệm cơ bản

Thực hiện: 18/03/19


Tên bài: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về động cơ điện
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới.
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1.2 Khái niệm về động cơ điện
1.3 Đo lường điện

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	39ph

45ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Khái niệm về động cơ điện

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần đo lường điện, ôn lại các khái niệm
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019
          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 1.Những khái niệm cơ bản

Thực hiện:  25/03/2019


Tên bài: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về đo lường điện 
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới.
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1.3 Đo lường điện 

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	84ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Đo lường điện 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần công nghệ bảo trì điện 1 pha, ôn lại các khái niệm.
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 2.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng động cơ 1 pha
Thực hiện:  01/04/2019


CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 1 PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được cấu tạo của động cơ 1pha
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của động cơ 1pha
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
2.1 Khái niệm
2.2 Nguyên lý hoạt động


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Các chiến lược bảo trì
 - Lựa chọn chiến lược bảo trì.

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần những hư hỏng thường gặp, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019
          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 2.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng động cơ 1 pha

Thực hiện:  08/04/2019


CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 1 PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

            + Trình bày được những hư hỏng thường gặp
            + Trình bày được làm sạch bên ngoài động cơ
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
2.3 Những hư hỏng thường gặp

3.4 Làm sạch bên ngoài động cơ

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Những hư hỏng thường gặp


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần Công nghệ Bảo dưỡng ổ bi 

, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019
          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 2.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng động cơ 1 pha

Thực hiện:  15/04/2019


CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 1 PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

            + Trình bày được công nghệ bảo dưỡng ổ bi 
            + Trình bày được kiểm tra cách điện cuộn dây
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
2.5 Công nghệ Bảo dưỡng ổ bi 

2.6 Kiểm tra cách điện cuộn dây

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Công nghệ Bảo dưỡng ổ bi 


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần cấu tạo động cơ 3pha , ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 3 Công nghệ bảo trì, bảo dưỡng động cơ điện 3 pha
Thực hiện:  22/04/2019


CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được cấu tạo của động cơ 3 pha
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của động cơ 3 pha
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
3.1 Cấu tạo 
3.2 Nguyên lý hoạt động


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Cấu tạo của động cơ 3 pha
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần những hư hỏng thường gặp, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Giáo trình Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp, Ths. Nguyễn Phương Quang, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.

2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 3.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng động cơ 3 pha

Thực hiện:  29/04/2019


CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 3 PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

           + Trình bày được những hư hỏng thường gặp

  của động cơ 3pha

           + Trình bày được cách làm sạch bên ngoài động cơ của động cơ 3pha
           + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
3.3 Những hư hỏng thường gặp

3.4 Làm sạch bên ngoài động cơ

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

45ph

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Những hư hỏng thường gặp


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần công nghệ Bảo dưỡng ổ bi 

, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 3.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng động cơ 3pha

Thực hiện:  6/05/2019


CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 3 PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

            + Trình bày được Công nghệ Bảo dưỡng ổ bi 
+ Trình bày được Kiểm tra cách điện cuộn dây
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
3.5 Công nghệ Bảo dưỡng ổ bi 

3.6 Kiểm tra cách điện cuộn dây

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Công nghệ Bảo dưỡng ổ bi 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần khái niệm về hệ thống chiếu sáng, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 4.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất

Thực hiện:  13/05/2019


CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG DƯỠNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG SẢN XUẤT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được khái niệm về hệ thống chiếu sáng
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
4.1 Khái niệm về hệ thống chiếu sáng


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Khái niệm về hệ thống chiếu sáng 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần cấu tạo hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 4.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất

Thực hiện:  20/05/2019


CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG DƯỠNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG SẢN XUẤT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được cấu tạo hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
4.2 Cấu tạo hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

45ph

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Cấu tạo hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần công nghệ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong phân xưởng sản xuất
, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 4.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất

Thực hiện:  27/05/2019


CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG DƯỠNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG SẢN XUẤT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

            + Trình bày được công nghệ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong phân xưởng sản xuất
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
4.3 Công nghệ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong phân xưởng sản xuất

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	45ph 

40ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Công nghệ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong phân xưởng sản xuất 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần khái niệm về hệ thống thông gió, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019

          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 5.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông gió xưởng sản xuất

Thực hiện:  3/06/2019


CHƯƠNG 5. CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ XƯỞNG SẢN XUẤT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được khái niệm về hệ thống thông gió
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
5.1 Khái niệm về hệ thống thông gió

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	85ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Khái niệm về hệ thống thông gió 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần cấu tạo hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019

          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 4.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất

Thực hiện:  10/06/2019


CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 3 PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

       + Trình bày được cấu tạo hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
5.2 Cấu tạo hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	85ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Cấu tạo hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem trước phần công nghệ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất

, ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2019

          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 2h

Tên chương: Chướng 4.Công nghệ bảo trì bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất

Thực hiện:  17/06/2019


CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 3 PHA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

             + Trình bày được cấu tạo công nghệ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất
 + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	Ôn lại kiến thức cũ rồi chuyển ý vào bài mới..
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	2ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
5.3 Công nghệ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	85ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Công nghệ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	2ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Ôn lại các kiến thức cũ .
	1ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[[1] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002

[2] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    BÙI ANH TUẤN

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3   tháng  03   năm 2019

          Giảng viên
    NGUYỄN THANH GIANG







ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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